
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2022

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TIẾNG PHÁP
NĂM HỌC 2022-2023

SBD
TS10

HỌ TÊN NGÀY SINH HỌC SINH TRƯỜNG Trúng tuyển

91439 PHÙ TUYẾT ANH 05/10/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
102710 VÕ SÁNG PHƯƠNG AN 21/05/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102711 NGUYỄN NGỌC MỸ ANH 19/05/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102712 LÊ NGỌC BẢO CHÂU 24/03/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
102713 YAP HONG CHEE 05/11/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102714 BÙI TRỌNG ĐỨC 16/01/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102715 ĐỖ MINH DUY 06/12/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102716 NGUYỄN ĐỊNH GIANG 01/02/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102717 TRƯƠNG KHẢ HÂN 27/04/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102718 DƯƠNG TRUNG HIẾU 08/04/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
102719 HOÀNG ĐỨC KHANG 07/12/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102720 LÊ KIM KHÁNH 08/11/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102721 NGUYỄN HÀ MY 10/06/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102722 NGUYỄN BẢO NGHI 06/05/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
102724 TRẦN LÂM NGỌC PHÚC 09/03/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102725 BÙI NGUYỄN MINH PHƯƠNG 12/12/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102726 ĐẶNG MINH QUÂN 18/03/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
102727 ĐÀO TRÚC QUÂN 11/05/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
102728 VÕ THỊ MINH THUẬN 31/05/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102729 NGUYỄN MINH TÚ 09/03/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102730 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 02/09/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102731 BÙI LÊ THẢO VY 24/10/2006 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Nguyễn Thị Minh Khai
102732 NGÔ HẠNH VY 26/08/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
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102733 NGUYỄN PHƯƠNG VY 29/11/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Marie Curie
102734 VÕ HUỲNH THANH YÊN 03/05/2007 THCS TRẦN VĂN ƠN THPT Chuyên Lê Hồng Phong
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